
     TRƯỜNG THCS CAO THẮNG

Stt Họ và tên Lớp Ngày sinh GT Tổ dân phố Phường Điện thoại LL

1 Lê Thị Bảo An 7/3 11/06/2005 Nữ 55 AHT

2 Nguyễn Duy An 7/3 15/02/2005 Nam 38 AHT
3 Huỳnh Lê Kim Anh 7/3 21/03/2005 Nữ 29 AHT
4 Phan Công Duy Anh 7/3 23/12/2005 Nam 60 AHT
5 Phan Linh Đan 7/3 08/10/2005 Nữ 7 AHT
6 Đặng Thị Ánh Dương 7/3 03/02/2005 Nữ 44 AHT
7 Huỳnh Ngọc Thùy Giang 7/3 18/05/2005 Nữ 66 AHT
8 Nguyễn Văn Gôn 7/3 27/09/2005 Nam 60 AHT
9 Võ Văn Hạnh 7/3 17/02/2005 Nam TT 87 NCTrứ AHB

10 Nguyễn Thị Diệu Hiền 7/3 08/03/2005 Nữ 60 AHT
11 Nguyễn Mạnh Long Hoàng 7/3 30/10/2005 Nam 46 AHT
12 Lê Thị Quỳnh Hương 7/3 15/08/2005 Nữ 42 AHT
13 Trần Ngọc Huy 7/3 12/08/2005 Nam 63 AHT
14 Nguyễn Tấn Huy 7/3 26/02/2005 Nam 56 AHT
15 Nguyễn Anh Kiệt 7/3 01/11/2005 Nam 10 AHT
16 Võ Thị Bích Loan 7/3 31/12/2005 Nữ 4 AHB
17 Lê Thị Ánh Mai 7/3 04/10/2005 Nữ 46 AHT
18 Đoàn Công Nghĩa 7/3 15/10/2005 Nam 16 AHT
19 Nguyễn Yến Nhi 7/3 06/08/2005 Nữ 10 AHT
20 Đinh Kỳ Phong 7/3 24/4/2004 Nam 10 AHT
21 Võ Xuân Phúc 7/3 18/01/2005 Nam 63 AHT
22 Nguyễn Thị Kim Thanh 7/3 11/12/2005 Nữ 14 AHT
23 Huỳnh Hữu Thiên 7/3 30/06/2005 Nam 59 AHT
24 Trần Ngọc Thư 7/3 04/02/2005 Nữ 31 AHT
25 Huỳnh Thanh Thủy 7/3 15/12/2005 Nữ 42 AHT
26 Ngô Nguyễn NgọcTin 7/3 30/07/2005 Nam 15 AHT
27 Lương Văn Toàn 7/3 22/10/2004 Nam 38 AHT
28 Đặng Thị Bích Trâm 7/3 25/07/2005 Nữ 38 AHT
29 Nguyễn Thị Thục Trâm 7/3 19/10/2005 Nữ 44 AHT
30 Trần Phạm Huyền Trân 7/3 11/06/2005 Nữ 10 AHT
31 Mai Thị Thu Trang 7/3 19/10/2005 Nữ 3 AHT
32 Nguyễn Thị Tố Trinh 7/3 21/01/2005 Nữ 11 AHT
33 Trần Vương Trung 7/3 06/10/2005 Nam 45 AHT
34 Trần Sắc Khánh Tường 7/3 18/07/2005 Nam 52 AHT
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1 Lê Thị Bảo An 7/3 11/06/2005 Nữ 55 AHT


